
STT Tên học phần Số TC
Số 

lượng
Buổi Thứ Tên Cán bộ giảng dạy Lớp Ngày bắt đầu

Ngày kết 

thúc (DK)
Giờ học Phòng

1 Marketing căn bản 3 48 Sáng Thứ 2 CN.Nguyễn Hải Đăng 221AQTKD 19/12/2022 06/3/2023 7h15-11h15 FPH024

2 Luật kinh tế 3 11 Sáng Thứ 2 ThS.Lê Thị Quỳnh Như 221AKT00 19/12/2022 06/3/2023 7h15-11h15 FPH023

3 Toán cao cấp 2 33 Chiều Thứ 2 CN.Phan Quốc Hưng 221ACNTT 19/12/2022 13/02/2023 12h30-16h30 FPH022

4 Quản trị doanh nghiệp 2 11 Chiều Thứ 2 ThS.Lê Thị Quỳnh Như 221AKT00 19/12/2022 13/02/2023 12h30-16h30 FPH023

5 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 59 Sáng Thứ 5 ThS.Nguyễn Thị Hằng
221AKT00 

221AQTKD
22/12/2022 30/3/2023 7h15-11h15 FPH024

6 Nguyên lý kế toán 3 59 Chiều Thứ 5 ThS.Nguyễn Thị Hằng
221AKT00 

221AQTKD
22/12/2022 30/3/2023 12h30-16h30 FPH024

7 Kỹ thuật lập trình căn bản 3 33 Chiều Thứ 5 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ACNTT 22/12/2022 30/3/2023 12h30-16h30
Phòng máy tính        

( FPH026)

8 Tiếng Anh 2 3 50 Sáng Thứ 7 ThS.Trần Mỹ Ngọc
221ATKĐH

221ACNTT
24/12/2022 01/4/2023 7h15-11h15 FPH024

9 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 33 Chiều Thứ 7 ThS.Trần Mỹ Ngọc 221ACNTT 24/12/2022 01/4/2023 12h30-16h30 FPH024

10 Cơ sở dữ liệu 3 33 Sáng Thứ 2 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ACNTT 19/12/2022 27/3/2023 7h15-11h15
Phòng máy tính        

( FPH026)

11 Tiếng Anh chuyên ngành TKDH 3 50 Sáng Thứ 2 ThS.Trần Mỹ Ngọc 221ATKĐH 19/12/2022 27/3/2023 7h15-11h15 FPH016

12 Xử lý ảnh với photoshop 3 17 Chiều Thứ 2 ThS.Trần Thị Thùy Liên 221ATKĐH 19/12/2022 27/3/2023 12h30-16h30
Phòng máy tính        

( FPH026)

13 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 3 48 Chiều Thứ 2 CN.Trịnh Thị Như Quỳnh 221AQTKD 19/12/2022 27/3/2023 12h30-16h30 FPH024

14 Kinh tế Vĩ mô 3 48 Sáng Thứ 3 ThS.Nguyễn Văn Nhân 221AQTKD 20/12/2022 28/3/2023 7h15-11h15 FPH024

15
Kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn 

bản
2 11 Sáng Thứ 3 ThS.Nguyễn Thị Hoài Việt 221AKT00 20/12/2022 07/3/2023 7h15-11h15 FPH023

16 Mỹ thuật căn bản 2 17 Sáng Thứ 3 ThS.Nguyễn Quang Vinh 221ATKĐH 20/12/2022 07/3/2023 7h15-11h15
Phòng máy tính        

( FPH026)

17 Kiến trúc máy tính 2 33 Sáng Thứ 3 ThS.Trương Bá Vĩnh 221ACNTT 20/12/2022 07/3/2023 7h15-11h15 FPH023

18 Kinh tế học đại cương 3 48 Chiều Thứ 3 ThS.Nguyễn Văn Nhân 221AQTKD 20/12/2022 28/3/2023 12h30-16h30 FPH024

19 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 3 17 Chiều Thứ 3 ThS.Nguyễn Quang Vinh 221ATKĐH 20/12/2022 28/3/2023 12h30-16h30
Phòng máy tính        

( FPH026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN
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20 Chính trị 4 109 Sáng Thứ 4 ThS.Nguyễn Quốc Hùng

221AKT00

221AQTKD

221ATKĐH

221ACNTT

21/12/2022 19/4/2023 7h15-11h15 FPH024

21 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 3 11 Chiều Thứ 4 CN. Trịnh Thị Như Quỳnh 221AKT00 21/12/2022 29/3/2023 12h30-16h30 FPH023

22 Tiếng Anh 2 3 59 Sáng Thứ 6 ThS.Trần Mỹ Ngọc
221AKT00 

221AQTKD
23/12/2022 31/3/2023 7h15-11h15 FPH024

23 Xác suất thống kê 2 33 Chiều Thứ 2 CN.Phan Quốc Hưng 221ACNTT 20/02/2023 27/3/2023 12h30-16h30 FPH022

NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

( Đã ký và đóng dấu)

Lê Kim Phượng


